
 

 

Tiếng Nước Tôi  1 

Bài 1: Tết Trung Thu 
 

Oi bức: humid, muggy Tụ tập: gather 

Thiếu nhi: children Giải thích: explain 

Truyền thống: tradition Đặc sắc: outstanding 

 

Sau mùa hè oi bức, mùa thu trở về mang theo 

những làn gió mát mẻ dễ chịu.  Người Việt ở 

thôn quê thường hay tụ tập, trò chuyện, ca hát, 

vui chơi vào những đêm trăng thanh gió mát.  

Vẻ đẹp nên thơ của ánh trăng đã gắn liền với 

nếp sống hiền hòa của người dân quê.  Không 

biết từ bao giờ, Tết Trung Thu đã trở thành 

ngày hội lớn của người Việt và là ngày Tết 

dành cho các thiếu nhi nên còn được gọi là Tết 

Nhi Ðồng. 

Hằng năm cứ đến ngày rằm tháng 8 âm lịch, 

dưới ánh trăng sáng ngời, trẻ con nô nức vui 

chơi với những chiếc lồng đèn làm bằng tre và 

giấy kiếng màu sặc sỡ.  Các em xếp hàng, tay cầm lồng đèn, miệng nghêu ngao hát 

những bài hát quen thuộc như:  “Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi 

khắp phố phường ...”   

Trong dịp này, ông bà, cha mẹ thường hay kể cho con cháu nghe về câu chuyện chị 

Hằng và chú Cuội để giải thích cho các cháu về hình dạng cây đa mà chúng ta thấy 

trên mặt trăng.  

Nhiều tuần lễ trước đó, chỗ nào cũng thấy đầy dẫy những cửa hàng bày bán đủ thứ 

lồng đèn làm sẵn và nhiều loại bánh dẻo, bánh nướng được gọi chung là bánh 

Trung Thu. 

Tết Trung Thu là một truyền thống đẹp của người Việt cần được gìn giữ và phát 

huy.  Tại hải ngoại, nơi có nhiều người Việt cư ngụ, nhiều đoàn thể đã tổ chức Tết 

Trung Thu cho các cháu thiếu nhi vui chơi.  Ðặc sắc nhất là những tiết mục trẻ em 

thi mặc quốc phục đẹp và văn nghệ do thiếu nhi trình diễn.  
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Tết Trung Thu là ngày Tết dành cho những ai? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Tết Trung Thu còn được gọi là Tết gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Tết Trung Thu được mừng vào ngày nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Lồng đèn thường được làm bằng những gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Trong dịp Tết Trung Thu ông bà, cha mẹ thường kể cho con cháu nghe về câu 

chuyện gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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▲ Tết Trung Thu rước đèn đi chơi…  

Gian hàng bán lồng đèn ►  

▼ Đèn xếp 

▲ Múa lân 
▲ Đèn kéo quân 
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◄ Các loại đèn và bánh trung thu 

Chị Hằng Nga ▼ 

Bánh dẻo ► 

▼ Bánh nướng  

Chú Cuội ▲  
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Sau mùa hè oi bức, mùa thu trở về mang theo những làn gió mát mẻ dễ chịu.  

Từ “oi bức” có nghĩa là: 

▪ Lạnh rét. ▪ Mát mẻ. ▪ Nóng nực. 

 

2. Người Việt ở thôn quê thường hay tụ tập, trò chuyện, ca hát, vui chơi vào 

những đêm trăng thanh gió mát.  Từ “tụ tập” có nghĩa là: 

▪ Họp thành nhóm. ▪ Ngồi ở nhà. ▪ Qua nhà nhau. 

 

3. ...Tết Trung Thu là ngày Tết dành cho các thiếu nhi nên còn được gọi là Tết 

Nhi Ðồng.  Từ “thiếu nhi” có nghĩa là: 

▪ Anh em. ▪ Người già. ▪ Trẻ con. 

 

4. ...trẻ con nô nức vui chơi với những chiếc lồng đèn làm bằng tre và giấy kiếng 

màu sặc sỡ.  Từ “sặc sỡ” có nghĩa là: 

▪ Chỉ có một màu. ▪ Có nhiều màu lòe 

loẹt. 

▪ Trong sáng. 

 

5. Các em xếp hàng, tay cầm lồng đèn, miệng nghêu ngao hát những bài hát quen 

thuộc...  Từ “nghêu ngao” có nghĩa là: 

▪ Hát để người khác 

thưởng thức. 

▪ Hát vớ vẩn để vui 

chơi. 

▪ Vừa hát vừa vỗ tay. 

 

6. Tết Trung Thu là một truyền thống đẹp của người Việt cần được gìn giữ và 

phát huy.  Từ “phát huy” có nghĩa là: 

▪ Giữ như cũ. ▪ Làm cho dở hơn. ▪ Làm cho hay hơn. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Nguoi Viet o thon que thuong hay tu tap, 

tro chuyen, ca hat, vui choi vao nhung 

dem trang thanh gio mat. 

Khong biet tu bao gio, Tet Trung Thu da 

tro thanh ngay hoi lon cua nguoi Viet va 

la ngay Tet danh cho cac thieu nhi nen 

con duoc goi la Tet Nhi Dong. 

Hang nam cu den ngay ram thang 8 am 

lich, duoi anh trang sang ngoi, tre con no 

nuc vui choi voi nhung chiec long den. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Sau mùa hè oi bức, mùa thu trỡ về man theo những làng gió mát mẻ dễ 

chịu. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Tết Trung Thu là một chuyền tống đẹp của người Việt cần được gìn giử 

và phát huy. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  



 

 8 Tiếng Nước Tôi 

Tập Làm Văn – Ở Đâu?  Khi Nào?  Tại Sao? 

Để có một câu văn hay và đầy đủ ý nghĩa hơn, người ta thường thêm những chi tiết 

về nơi chốn, thời gian và lý do.  Vậy khi muốn viết một câu văn có đầy đủ những 

chi tiết về nơi chốn, thời gian, và lý do trước tiên chúng ta nên đặt các câu hỏi như:  

“Ở đâu?”, “Khi nào?” và “Tại sao?”  Rồi sau đó dùng những câu trả lời, chúng ta 

ráp lại thành một câu văn đầy đủ ý nghĩa và hay hơn. 

Thí dụ:  

Mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi. 

Chúng ta tự hỏi: 

Mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi ở đâu?   ở sở thú       
  

Sở thú ở tại đâu?         tại Dallas      
  

Mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi khi nào?  Thừ Bảy tuần tới   
   

  Lúc nào trong ngày Thứ Bảy?     sáng        
  

  Vì sao mẹ lại hứa sẽ chở Linh đi coi voi?  vì Linh ngoan     
  
Bây giờ chúng ta ráp tất cả các câu trả lời trên thành câu: 

Vì Linh ngoan nên mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi ở sở thú tại Dallas vào 

sáng Thứ Bảy tuần tới. 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Ở Đâu?  Khi Nào?  Tại Sao?) 
(Cho các em thêm chi tiết về nơi chốn, thời gian và lý do vào những câu sau.) 

 

1. Quốc để quên quyển sách. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Anh em Hòa chơi đá banh. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Mẹ mua cho Trâm chiếc kẹp. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Chú chó con đang rượt trái banh. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Gia đình Phú đi nghỉ hè. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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